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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của ngành, địa phương mình cho phù hợp với Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

	 
	CHỦ TỊCH




Bùi Ngọc Sương


 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG 
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ- UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
I. Triển khai thống kê, rà soát, tuyên tuyền, thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
	STT
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan thực hiện
	Kết quả

	
	
	Tổ công tác 30
	Sở, ngành
	Ủy ban nhân dân huyện, xã
	

	01
	Trước ngày 31/01/09
	- Triển khai hướng dẫn điền biểu mẫu 1 lần 2.
	- Tổ chức điền biểu mẫu 1, theo hướng dẫn.
	- Cử cán bộ tham dự tập huấn đúng thành phần.
	- Cán bộ tham gia tập huấn nắm vững kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê thủ tục hành chính và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

	02
	20/3/2009
	- Trực tiếp đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chọn làm điểm hướng dẫn điền biểu mẫu 1.
	- Tổ chức điền biểu mẫu 1, theo hướng dẫn.
	- Các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn chọn làm điểm tổ chức điền biểu mẫu 1 theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.
	- Các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai đã được thống kê và điền vào biểu mẫu 1 theo hướng dẫn.

	03
	Trước ngày 20/05/09
	- Thu nhận các biểu mẫu 1 từ các sở, ngành và cấp huyện, cấp xã gửi về. Kiểm soát chất lượng biểu mẫu 1 để tổng hợp hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã.
	- Tiếp tục tổ chức điền biểu mẫu 1 và điều chỉnh các biểu mẫu sai sót do Tổ công tác chuyên trách kiểm soát phát hiện.
	- Kết hợp cùng Tổ công tác điều chỉnh các biểu mẫu sai sót do Tổ công tác chuyên trách kiểm soát phát hiện để hoàn thành bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã.
	- Hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã.

- Gửi đến các huyện xã không chọn làm điểm để các đơn vị trên tham gia kiểm soát bộ thủ tục hành chính chung nhằm hoàn thiện để chuẩn bị công bố.

	04
	Trước ngày 29/5/09
	- Trực tiếp đến các huyện, thị xã, thành phố, phường, xã, thị trấn không chọn làm điểm để kiểm tra việc kiểm soát thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã do Tổ công tác chuyển đến. Tiếp tục nhận các biểu mẫu 1 từ các sở, ngành gửi về.
	- Tiếp tục tổ chức điền biểu mẫu 1 và điều chỉnh các biểu mẫu sai sót do Tổ công tác chuyên trách kiểm soát phát hiện.
	- Các huyện, thị xã, thành phố,phường, xã, thị trấn không chọn làm điểm kiểm soát thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã do Tổ công tác chuyển đến và báo cáo kết quả kiểm soát cho đoàn kiểm tra.
	- Nhận kết quả kiểm soát chất lượng bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã đã được kiểm soát.

	05
	Trước ngày 31/7/09
	- Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trưng tập mỗi đơn vị: 02 cán bộ của 11 sở, 3 Ban Quản lý dự án và 03 huyện điểm, làm việc tại Tổ công tác 30 thời gian 30 ngày, kiểm tra rà soát chất lượng, căn cứ pháp lý lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Hoàn chỉnh biểu mẫu 1 mỗi sở, ngành 02 biểu mẫu gửi về cho Tổ công tác chuyên trách.

- Cử cán bộ tham dự tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách tổ chức.
	- Cử cán bộ đến làm việc tại Tổ công tác 30 theo yêu cầu.
	- Cử cán bộ đến làm việc tại Tổ công tác 30 theo yêu cầu.
	- Kiểm soát hoàn chỉnh chất lượng bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã và cấp tỉnh.

	06
	31/8/09
	- Công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai và điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và xã (chọn 1 huyện, 1 xã làm điểm).

- Hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền Đề án 30 (logo), văn bản, tài liệu về Đề án 30 đến năm 2010, bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Tuyên truyền Đề án 30 (logo), hình ảnh Đề án 30, panô, tranh ảnh…
	- Tham dự tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác tổ chức. Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát cho các cán bộ của các phòng chuyên môn thuộc đơn vị mình.

- Hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền Đề án 30, văn bản, tài liệu về Đề án 30 đến năm 2010, bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Tuyên truyền Đề án 30 (logo), hình ảnh Đề án 30, panô, tranh ảnh…
	- Tham dự tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác tổ chức. Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát cho các cán bộ của các phòng chuyên môn thuộc đơn vị mình.

- Hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền Đề án 30, văn bản, tài liệu về Đề án 30 đến năm 2010, bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Tuyên truyền Đề án 30 (logo), hình ảnh Đề án 30, panô, tranh ảnh…
	- Ban hành bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Ban hành kế hoạch rà soát. Cán bộ tham gia tập huấn nắm vững kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và các điều kiện yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

- Từ nội bộ trong hệ thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân và doanh nghiệp hiểu được Đề án 30, văn bản, tài liệu về Đề án 30 đến năm 2010, bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Từ nội bộ trong hệ thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân và doanh nghiệp.

	 
	30/11/09
	- Nhập dữ liệu biểu mẫu 1 vào phần mềm máy xén.

Đôn đốc kiểm tra việc điền biểu mẫu rà soát

(mẫu 2, 2a, 2b).

Thu nhận các biểu mẫu đã được các đơn vị điền xong.

Kiểm soát độc lập các thủ tục hành chính. Kiểm soát chất lượng kết quả rà soát.
	- Điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b và gửi về cho Tổ công tác để Tổ công tác kiểm soát chất lượng các biểu rà soát.

- Tổng hợp toàn bộ kết quả rà soát của các đơn vị mình báo cáo về Tổ công tác 30 theo mẫu quy định. Kèm theo các biểu mẫu 2, 2a, 2b.
	- Điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b và gửi về cho Tổ công tác để Tổ công tác kiểm soát chất lượng các biểu rà soát.

- Tổng hợp toàn bộ kết quả rà soát của các đơn vị mình báo cáo về Tổ công tác 30 theo mẫu quy định. Kèm theo các biểu mẫu 2, 2a, 2b.
	- Các biểu mẫu 1 được nhập toàn bộ vào phần mềm máy xén.

Các biểu mẫu rà soát 2, 2a, 2b được điền đầy đủ và Tổ công tác rà soát đúng theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (xã, huyện, tỉnh).

	 
	12/2009
	- Liên kết Website Đề án 30 với trang của Chính phủ (www.chinhphu.vn).

- Tuyên truyền Đề án 30: báo, đài, báo in và trang Website tỉnh Kiên Giang.
	- Tuyên truyền Đề án 30: báo, đài, báo in và trang Website tỉnh Kiên Giang.
	- Tuyên truyền Đề án 30: báo, đài, báo in và trang Website tỉnh Kiên Giang.
	- Liên kết website Đề án 30 với trang của Chính phủ (www.chinhphu.vn).

- Tuyên truyền Đề án 30: báo, đài, báo in và trang Website tỉnh Kiên Giang.

	 
	Trước ngày

15/02/2010
	- Tổng hợp toàn bộ kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị phương án Đơn giản hóa những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kiến nghị phương án Đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tập hợp tất cả các báo cáo rà soát của Tổ công tác 30 và các đơn vị trực thuộc cùng các biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền gửi về Tổ công tác của Chính phủ.
	 
	 
	- Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương hướng xử lý các phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh.

- Kiến nghị phương án Đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính không thuộc cấp tỉnh báo cáo về Tổ công tác chuyên trách của Chính phủ.

	 
	12/2010
	- Đánh giá nội dung, hình thức của trang web Đề án 30.
	 
	 
	- Báo cáo đánh giá nội dung, hình thức của trang web Đề án 30, đề xuất.


II. Chế độ báo cáo:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại địa phương cơ quan mình theo mẫu số 05/CCTTHC ngày 06 tháng 01 năm 2008.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với các mẫu 2, 2a, 2b đã điền cho Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi về Tổ công tác chuyên trách báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính tại cơ quan mình, báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với các mẫu 2, 2a, 2b trước ngày 28 tháng 02 năm 2010.

